 PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THTT PHƯƠNG SƠN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                              Phương sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2023
BIÊN BẢN NHẬP SÁCH VÀO THƯ VIỆN

Năm học 2023 – 2024
Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2023
Địa điểm: Phòng thư viện Trường TH TT Phương Sơn
Thành phần:
1. Trần Quốc Khánh                            (P.Hiệu trưởng)

2.  Trương Thị Tuyến                          ( Thư ký)

3.  Nguyễn Thị Lương                         ( Cán bộ thư viện)

4.  Chu Thế Trọng                               ( Tổng phụ trách đội)

Chúng tôi tiến hành nhập sách giáo khoa, sách giáo viên vào trong thư viện 

   (Có ds kèm theo)

Tổng số: 
Bộ sách giáo khoa Kết nối lớp 1

+ Số đầu sách: 10 đầu sách

+ Số bản sách: 270 bản sách

Bộ sách giáo khoa Kết nối lớp 2
+ Số đầu sách: 10 đầu sách
+ Số bản sách: 270 bản sách

Bộ sách giáo khoa  Kết nối lớp 3
+ Số đầu sách: 12 đầu sách

+ Số bản sách: 324 bản sách

Bộ sách giáo khoa Kết nối lớp 4
+ Số đầu sách: 13 đầu sách

+ Số bản sách: 351 bản sách

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 1
+ Số đầu sách: 9 đầu sách

+ Số bản sách: 27 bản sách

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 2
+ Số đầu sách: 10 đầu sách

+ Số bản sách: 324 bản sách

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo 3
+ Số đầu sách: 12 đầu sách

+ Số bản sách: 36 bản sách

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 4
+ Số đầu sách: 13 đầu sách

+ Số bản sách: 36 bản sách

Bộ sách giáo viên  kết nối lớp 1
+ Số đầu sách: 9 đầu sách

+ Số bản sách: 9 bản sách

Bộ sách giáo viên kết nối lớp 2
+ Số đầu sách: 9 đầu sách

+ Số bản sách: 9 bản sách

Bộ sách giáo viên kết nối lớp 3
+ Số đầu sách: 11 đầu sách

+ Số bản sách: 11 bản sách

Bộ sách giáo viên kết nối lớp 4
+ Số đầu sách: 12 đầu sách

+ Số bản sách: 12 bản sách

Bộ sách giáo viên chân trời sáng tạo lớp 1
+ Số đầu sách: 9 đầu sách

+ Số bản sách: 9 bản sách

Bộ sách giáo viên chân trời sáng tạo lớp 2
+ Số đầu sách: 9 đầu sách

+ Số bản sách: 9 bản sách

Bộ sách giáo viên chân trời sáng tạo lớp 3
+ Số đầu sách: 11 đầu sách

+ Số bản sách: 11 bản sách

Bộ sách giáo viên chân trời sáng tạo lớp 4
+ Số đầu sách: 12 đầu sách

+ Số bản sách: 12 bản sách

Lý do: Sách được tài trợ cho tủ sách giáo khoa dùng chung 
Biên bản kết thúc vào 9 giờ 15 phút cùng ngày

            Người nhận                                              P. HIỆU TRƯỞNG

    Nguyễn Thị Lương                                         Trần Quốc Khánh
TRƯỜNG TH TT PHƯƠNG SƠN  

     DANH MỤC

SÁCH NHẬP VÀO THƯ VIỆN NĂM HỌC 2023 - 2024
	SỐ TT
	TÊN SÁCH
	SỐ BẢN

	SÁCH GIÁO KHOA KẾT NỐI

	1
	Tiếng việt 1 tập 1
	27

	2
	Tiếng việt 1 tập 2
	27

	3
	Toán 1 tập 1
	27

	4
	Toán 1 tập 2
	27

	5
	Tự nhiên và xã hội 1
	27

	6
	Giáo dục thể chất 1
	27

	7
	Đạo đức 1
	27

	8
	Mĩ thuật 1
	27

	9
	Hoạt động trải nghiệm 1
	27

	10
	Âm nhạc 1
	27

	

	1
	Tiếng việt 2, tập 1
	27

	2
	Tiếng việt 2, tập 2
	27

	3
	Toán 2, tập 1
	27

	4
	Toán 2, tập 2
	27

	5
	Tự nhiên và xã hội 2
	27

	6
	Đạo đức 2
	27

	7
	Mĩ Thuật 2
	27

	8
	Âm nhạc 2
	27

	9
	Hoạt động trải nghiệm 2
	27

	10
	Giáo dục thể chất 2
	27

	

	1
	Toán 3, tập 1
	27

	2
	Toán 3, tập 2
	27

	3
	Tiếng Việt 3, tập 1
	27

	4
	Tiếng việt 3, tập 2
	27

	5
	Công nghệ 3
	27

	6
	Tin học 3
	27

	7
	Tự nhiên xã hội 3
	27

	8
	Đạo đức 3
	27

	9
	Mĩ thuật 3
	27

	10
	Âm nhạc 3
	27

	11
	Hoạt động trải nghiệm 3
	27

	12
	Giáo dục thể chất 3
	27

	

	1
	Toán 4, tập 1
	27

	2
	Toán 4, tập 2
	27

	3
	Tiếng việt 4, tập 1
	27

	4
	Tiếng việt 4, tập 2
	27

	5
	Công nghệ 4
	27

	6
	Tin học 4
	27

	7
	Khoa học 4
	27

	8
	Đạo đức 4
	27

	9
	Mĩ thuật 4
	27

	10
	Âm nhạc 4
	27

	11
	Hoạt động trải nghiệm 4
	27

	12
	Giáo dục thể chất 4
	27

	13
	Lịch sử và địa lý 4
	27

	SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

	1
	Toán 1
	3

	2
	Tiếng việt 1, tập 1
	3

	3
	Tiếng việt 1, tập 2
	3

	4
	Tự nhiên và xã hội 1
	3

	5
	Giáo dục thể chất 1
	3

	6
	Đạo đức 1
	3

	7
	Mĩ thuật 1
	3

	8
	Hoạt động trải nghiệm 1
	3

	9
	Âm nhạc 1
	3

	

	1
	Tiếng việt 2, tập 1
	3

	2
	Tiếng việt 2, tập 2
	3

	3
	Toán 2, tập 1
	3

	4
	Toán 2, tập 2
	3

	5
	Tự nhiên và xã hội 2
	3

	6
	Đạo đức 2
	3

	7
	Âm nhạc 2
	3

	8
	Mĩ thuật 2
	3

	9
	Hoạt động trải nghiệm 2
	3

	10
	Giáo dục thể chất 2
	3

	

	1
	Tiếng việt 3, tập 1
	3

	2
	Tiếng việt 3, tập 2
	3

	3
	Toán 3, tập 1
	3

	4
	Toán 3, tập 2
	3

	5
	Tự nhiên và xã hội 3
	3

	6
	Đạo đức 3
	3

	7
	Âm nhạc 3
	3

	8
	Mĩ thuật 3
	3

	9
	Hoạt động trải nghiệm 3
	3

	10
	Giáo dục thể chất 3
	3

	11
	Tin học 3
	3

	12
	Công nghệ 3
	3

	

	1
	Tiếng việt 4, tập 1
	3

	2
	Tiếng việt 4, tập 2
	3

	3
	Toán 4, tập 1
	3

	4
	Toán 4, tập 2
	3

	5
	Tự nhiên và xã hội 4
	3

	6
	Đạo đức 4
	3

	7
	Âm nhạc 4
	3

	8
	Mĩ thuật 4
	3

	9
	Hoạt động trải nghiệm 4
	3

	10
	Giáo dục thể chất 4
	3

	11
	Công nghệ 4
	3

	12
	Tin học 4
	3

	13
	Lịch sử và địa lý 4
	3

	SÁCH GIÁO VIÊN KẾT NỐI

	1
	Toán 1
	1

	2
	Tiếng việt 1, tập 1
	1

	3
	Tiếng việt 1, tập 2
	1

	4
	Tự nhiên và xã hội 1
	1

	5
	Giáo dục thể chất 1
	1

	6
	Đạo đức 1
	1

	7
	Mĩ thuật 1
	1

	8
	Hoạt động trải nghiệm 1
	1

	9
	Âm nhạc 1
	1

	

	1
	Toán 2
	1

	2
	Tiếng việt 2, tập 1
	1

	3
	Tiếng việt 2, tập 2
	1

	4
	Tự nhiên và xã hội 2
	1

	5
	Giáo dục thể chất 2
	1

	6
	Đạo đức 2
	1

	7
	Mĩ thuật 2
	1

	8
	Hoạt động trải nghiệm 2
	1

	9
	Âm nhạc 2
	1

	

	1
	Toán 3
	1

	2
	Tiếng việt 3, tập 1
	1

	3
	Tiếng việt 3, tập 2
	1

	4
	Tự nhiên và xã hội 3
	1

	5
	Giáo dục thể chất 3
	1

	6
	Đạo đức 3
	1

	7
	Mĩ thuật 3
	1

	8
	Hoạt động trải nghiệm 3
	1

	9
	Âm nhạc 3
	1

	10
	Tin học 3
	1

	11
	Công nghệ 3
	1

	

	1
	Toán 4
	1

	2
	Tiếng việt 4, tập 1
	1

	3
	Tiếng việt 4, tập 2
	1

	4
	Tự nhiên và xã hội 4
	1

	5
	Giáo dục thể chất 4
	1

	6
	Đạo đức 4
	1

	7
	Mĩ thuật 4
	1

	8
	Hoạt động trải nghiệm 4
	1

	9
	Âm nhạc 4
	1

	10
	Tin học 4
	1

	11
	Công nghệ 4
	1

	12
	Lịch sử và địa lý 4
	1

	SÁCH GIÁO VIÊN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

	1
	Toán 1
	1

	2
	Tiếng việt 1, tập 1
	1

	3
	Tiếng việt 1, tập 2
	1

	4
	Tự nhiên và xã hội 1
	1

	5
	Giáo dục thể chất 1
	1

	6
	Đạo đức 1
	1

	7
	Mĩ thuật 1
	1

	8
	Hoạt động trải nghiệm 1
	1

	9
	Âm nhạc 1
	1

	

	1
	Toán 2
	1

	2
	Tiếng việt 2, tập 1
	1

	3
	Tiếng việt 2, tập 2
	1

	4
	Tự nhiên và xã hội 2
	1

	5
	Giáo dục thể chất 2
	1

	6
	Đạo đức 2
	1

	7
	Mĩ thuật 2
	1

	8
	Hoạt động trải nghiệm 2
	1

	9
	Âm nhạc 2
	1

	

	1
	Toán 3
	1

	2
	Tiếng việt 3, tập 1
	1

	3
	Tiếng việt 3, tập 2
	1

	4
	Tự nhiên và xã hội 3
	1

	5
	Giáo dục thể chất 3
	1

	6
	Đạo đức 3
	1

	7
	Mĩ thuật 3
	1

	8
	Hoạt động trải nghiệm 3
	1

	9
	Âm nhạc 3
	1

	10
	Tin học 3
	1

	11
	Công nghệ 3
	1

	

	1
	Toán 4
	1

	2
	Tiếng việt 4, tập 1
	1

	3
	Tiếng việt 4, tập 2
	1

	4
	Tự nhiên và xã hội 4
	1

	5
	Giáo dục thể chất 4
	1

	6
	Đạo đức 4
	1

	7
	Mĩ thuật 4
	1

	8
	Hoạt động trải nghiệm 4
	1

	9
	Âm nhạc 4
	1

	10
	Tin học 4
	1

	11
	Công nghệ 4
	1

	12
	Lịch sử và địa lý 4
	1


